
Chủ đề 9 bài 1 Phẩm chất, năng lực của bản thân với 
yêu cầu của nghề ở địa phương

Câu 1: Đánh giá phẩm chất của bản thân có mấy mức độ?
 A. 1
 B. 2 
 C. 3
 D. 4

Câu 2: Biểu hiện của phẩm chất trung thực là gì?
 A. Im lặng khi thấy mọi người làm việc xấu
 B. Phê phán hành vi gian dối
 C. Cả 2 ý trên đúng
 D. Cả 2 ý trên sai

Câu 3: Ưu điểm của bản thân có vai trò gì trong việc chọn lựa nghề nghiệp?
 A. Được làm việc mình thích
 B. Phát huy được khả năng của bản thân
 C. Cả 2 ý trên đúng
 D. Cả 2 ý trên sai

Câu 4: Lựa chọn nghề nghiệp theo sở thích có lợi ích gì?
 A. Tạo hứng thú trong công việc
 B. Làm cho bản thân bận rộn hơn
 C. Làm công việc khó khăn hơn
 D. Cả 3 ý trên

Câu 5: Đâu là phẩm chất không nên có trong công việc?
 A. Tự chủ
 B. Tự giác
 C. Gian dối
 D. Cả 3 ý trên

Câu 6: Đâu là phẩm chất nên có trong công việc?
 A. Tự trọng
 B. Tự nguyện
 C. Kỷ luật
 D. Cả 3 ý trên

Câu 7: Anh Hoàng ngày nào cũng đi làm muộn, khi bị nhắc nhở anh luôn tỏ ra khó chịu. 
Anh đã vi phạm phẩm chất nào trong công việc?

 A. Tự giác
 B. Chấp hành kỷ luật
 C. Tự nguyện
 D. Cả 3 ý trên

Câu 8: Đâu là phát biểu đúng?
 A. Lựa chọn công việc chỉ cần phù hợp năng lực của bản thân
 B. Lựa chọn công việc chỉ cần phù hợp phẩm chất của bản thân
 C. Lựa chọn công việc phải đáp ứng cả năng lực và phẩm chất
 D. Cả 3 ý trên

Câu 9: Đâu là phát biểu đúng?
 A. Lựa chọn công việc chỉ cần là việc mình làm tốt
 B. Lựa chọn công việc chỉ cần là việc mình thích



 C. Nên lựa chọn việc vừa là sở trường, vừa là sở thích của bản thân
 D. A và B đúng

Câu 10: Yêu cầu phẩm chất, năng lực của nghề giáo viên là gì?
 A. Trung thực
 B. Có kỹ năng đánh giá
 C. Có kỹ năng truyền đạt kiến thức
 D. Cả 3 ý trên

Câu 11: Yêu cầu phẩm chất, năng lực của nghề công an là gì?
 A. Trách nhiệm
 B. Anh dũng, kiên cường
 C. Ngay thẳng
 D. Cả 3 ý trên

Câu 12: Phải làm gì khi bản thân yêu thích nghề nghiệp mà chưa đủ khả năng?
 A. Rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức liên quan tới công việc
 B. Chỉ cần quan sát cách mọi người làm
 C. Thử làm một số việc của nghề rồi rút ra kinh nghiệm
 D. A và C đúng

Câu 13: Làm gốm cần những phẩm chất, năng lực nào?
 A. Khéo léo, tỉ mỉ
 B. Có khả năng võ thuật
 C. Giao tiếp lưu loát
 D. Cả 3 ý trên

Câu 14: Phẩm chất, năng lực cần có của nghề ca hát là gì?
 A. Năng khiếu ca hát
 B. Chăm chỉ
 C. Tự trọng
 D. Cả 3 ý trên

Câu 15: Yêu cầu về phẩm chất của người đầu bếp là?
 A. Trung thực
 B. Khỏe mạnh
 C. Nấu ăn ngon
 D. Cả 3 ý trên

Chủ đề 9 bài 1 Phẩm chất, năng lực của bản thân với 
yêu cầu của nghề ở địa phương (P2)

Câu 1: Đâu là các đặc điểm và yêu cầu cơ bản của nghề giáo viên?
 Kiên nhẫn
 Giao tiếp tốt
 Yêu quý trẻ em
 Cả ba đáp án đều đúng

Câu 2: Biểu hiện của phẩm chất trung thực là gì?
 Im lặng khi thấy mọi người làm việc xấu
 Phê phán hành vi gian dối
 Cả 2 ý trên đúng
 Cả 2 ý trên sai

Câu 3: Đâu không phải là đáp án chỉ phẩm chất?



 Kiên nhẫn
 Cần cù
 Cẩn thận
 Có kỹ năng chăm sóc người khác

Câu 4: Lựa chọn nghề nghiệp theo sở thích có lợi ích gì?
 Tạo hứng thú trong công việc
 Làm cho bản thân bận rộn hơn
 Làm công việc khó khăn hơn
 Cả 3 ý trên

Câu 5: Giáo viên cần có năng lực gì?
 Kiến thức vững vàng
 Hiểu biết về trẻ em
 Sử dụng thành thạo các phần mềm word, powerpoint
 Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 6: Đâu là phẩm chất nên có trong công việc?
 Tự trọng
 Tự nguyện
 Kỷ luật
 Cả 3 ý trên

Câu 7: Khi giới thiệu, quảng bá về một nghề ở địa phương, em có thể giới thiệu gì?
 Sự ra đời của nghề
 Đặc điểm của những người làm nghề
 Đánh giá của mọi người về giá trị và đóng góp của nghề đó cho địa phương
 Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 8: Đâu là phát biểu đúng?
 Lựa chọn công việc chỉ cần phù hợp năng lực của bản thân
 Lựa chọn công việc chỉ cần phù hợp phẩm chất của bản thân
 Lựa chọn công việc phải đáp ứng cả năng lực và phẩm chất
 Cả 3 ý trên

Câu 9: Mỗi nghề ở địa phương đều có những yêu cầu riêng về gì đối với người làm 
nghề?

 Phẩm chất
 Năng lực
 Cả hai đáp án trên đều đúng
 Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu 10: Yêu cầu phẩm chất, năng lực của nghề giáo viên là gì?
 Trung thực
 Có kỹ năng đánh giá
 Có kỹ năng truyền đạt kiến thức
 Cả 3 ý trên

Câu 11: Hãy chọn đáp án đúng
 Hiểu biết về những yêu cầu đó sẽ giúp em tự đánh giá được sự phù hợp của bản 

thân mình với các nghề ở địa phương
 Hiểu biết về những yêu cầu đó sẽ giúp em tự đánh giá được sự phù hợp của bản thân 

mình với các nghề mới
 Hiểu biết về những yêu cầu đó không giúp em tự đánh giá được sự phù hợp của bản thân 

minh với các nghề ở địa phương



 Hiểu biết về những yêu cầu đó sẽ giúp em tự đánh giá được sự phù hợp của bản thân 
minh với các nghề ở nơi khác
Câu 12: Phải làm gì khi bản thân yêu thích nghề nghiệp mà chưa đủ khả năng?

 Rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức liên quan tới công việc
 Chỉ cần quan sát cách mọi người làm
 Thử làm một số việc của nghề rồi rút ra kinh nghiệm
 Rèn luyện, học tập, trau dồi kiến thức và thử làm một số việc rồi rút ra kinh nghiệm

Câu 13: Đâu là các đặc điểm và yêu cầu cơ bản của nghề nông?
 Chăm chỉ
 Cần cù
 Hiểu biết về thiên nhiên
 Cả ba đáp án trên đều đúng

Câu 14: Phẩm chất, năng lực cần có của nghề ca hát là gì?
 Năng khiếu ca hát
 Chăm chỉ
 Tự trọng
 Cả 3 ý trên

Câu 15: Đâu là các đặc điểm và yêu cầu cơ bản của nghề điều dưỡng?
 Kiên nhẫn
 Giao tiếp tốt
 Yêu quý trẻ em
 Có khả năng chăm sóc người khác
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